
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2 – Tòa nhà SOMERSET, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ NGỌC THÀNH

0108443078

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ NGỌC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC THANH GEMSTONE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437588383
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá quý

4669

3. Khai thác và thu gom than cứng 0510

4. Khai thác và thu gom than non 0520

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

7. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

8. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác đá quý, bột thạch anh, mica

0899

9. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: 
- Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công nghiệp
- Làm kim cương
- Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý

3211

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ trang sức

7410

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động đánh giá đồ cổ, đồ trang sức...

7490

12. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ trang sức

7729

13. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa đồ trang sức

9529

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ 
trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

15. Khai thác dầu thô 0610

16. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

18. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001075001212

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 6 , Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 6 , Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐỨC TOẢN Nam
23/09/1975 Kinh Việt Nam

21/05/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001075001212
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 6 , Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 6 , Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TOẢN Nam

23/09/1975 Kinh Việt Nam

21/05/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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